
Mẫu nhãn hộp, vỉ: Hộp 10 vỉ (nhdm-PVC) x 10 viên 

Mẫu nhãn vỉ: 

Mẫu nhãn hộp: 
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Hộp. 10 Vi 10 Vién nén phan tan 

Box of Blisters X Dispersible tablets 

Thanh phan / Composition: 

Mỗi viên nén phan tớn chứo/ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM/ 
VIETNAM CHEMICO PHARMACEUTICAL JOINT 

Each dispersible tablet contains: STOCK COMPANY (VCP .,JSC) 

.. 50mg | Số 192 phố Đức Giang, Phường Thượng 

Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam. 

Để xa tam tay trẻ em. Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước /No. 192 Duc Giang street, Thuong Thanh 

Co sở sản xuất/ Manufactured by: 

Vitamin B, Thiamin hydroclorid) .. 

Ta dược vừa đủ/ Excipients q.s.f ...1 viên/ 1 dispersible tablet. 

khi dùng/ Keep out of reach of children. Carefully read | Ward, Long Bien district, Ha Noi city, Viet 
Nam. 

before use. the panying instr 

SI©IQD siqisiedsiq X %1945IIg JO xog 

ud} uDUC uọu USA @) A Ol dóH 

Bugg (pI101201pÁU u1u1E1U L) 'g ules! 

(Ìb/EL.E 910 
Ajuo uoiidJJ2s91d/uop a4 2onu| XY 

V
i
t
a
m
i
n
 B

, 
(
T
h
i
a
m
i
n
 h
yd

ro
cl

or
id

) 
5
0
m
g
 

P) 
o0£ Mojaq “22g|d Á1p e Ul 3101S/2 o0€ LONP OP 3$!úU ‘QU ION 

:94o‡s/uenb oạq ual nại 

's9imenuel\\/(XSN) S22L 

:suoIye2uI2sds/Buỏn| yey uenu2 nại[ 
:(e¡pq 'dxã)qH 

:(eipdq 'BJN) XSN ‘apisul 112suI abeyded ayy s96 /oau1 Way 2ont) bunp 

ns uep Buonu 9} uo.) wax :uOJ}eU11OJuI 1210 pue 
:CON 401) XS ỌI 9s SUOJ3E2IPUIE13UO2 “UOJ}E415SIUIUIĐE “SUOJ}E2IPUI /2g(3 

V£S6£60 L L£69 :CoN 'B9à) Nas un Bugys 282 ea quịp J2 Bugyp “6unp y>e> ‘quip 14> 

https://trungtamthuoc.com/



Mẫu nhãn hộp, vi: Hộp 5 vỉ (nhôm-nhôm) x 10 viên 

Mẫu nhãn vỉ: 

‘oclorid) 50mg Vitamin B, (Thiamin hydroclorid) 50mg Vitan 

CSSX: CONG TY CO PHAN HÓA DƯỢC VIET NAM Manufactured by: VC] 

F 3EKID OCEBEKID OQ 
in B,( ,, min hydroclorid) 50mg Vitamin B, (Thiamin hydroclorid) 50mg 

H
D
:
 

ictured by: VCP .,JSC 

S
ố
 l
ô 
sx
: 

Mẫu nhãn hộp: 

Rx Thuốc kê đơn/Prescription only ‘ ` 
Nix 
Seas 

OCEBEKID 
Vitamin B, (Thiamin hydroclorid) 50mg 
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Hộp 10 Viên nén phôn tan 

Box of ng X Dispersible tablets 

Thanh phan / Composition: Cơ sở sản xuat/ Manufactured by: 

Mỗi viên nén phan tan chứo/ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM/ 

VIETNAM CHEMICO PHARMACEUTICAL JOINT 

STOCK COMPANY (VCP .,JSC) 

Số 192 phố Đức Giang, Phường Thượng 
Ta dược vita đủ/ Excipients q.s.f....1 viên/ 1 dispersible tablet. Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Để xa tam tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tước | Việt Nam. 

khi dùng/ Keep out of reach of children. Carefully read | /No. 192 Duc Giang street, Thuong Thanh 
ward, Long Bien district, Ha Noi city, Viet Nam. 

Each dispersible tablet contains: 

Vitamin B, Thiamin hydroclorid) ..................................... 50mg 

the panying instructi bef use. 
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HUONG DAN SU DUNG THUOC 

1. Tên thuốc: X OCEBEKID 

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: 

“Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc” 

“Để xa tầm tay của trẻ em” 

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” 

3. Thành phần công thức thuốc: Mỗi viên nén phân tán ch
ứa: 

Thành phần dược chất Hàm lượng 

Vitamin B; (Thiamin hydroclorid) 50mg 

Tá dược vừa đủ 1 viên 

Thành phần tá dược: Crospovidon, lactose, sucralose, c
olloidal silicon dioxid, glyceryl 

behenat, vanilin, povidon K30. 

4. Dạng bao chế: Viên nén phân tán (Viên nén phân 
tán hình trụ, màu trắng, mặt viên 

nhẫn. thành cạnh viên lành lặn. Phân tán trong nước tao h
ỗn dịch uống). 

5. Chỉ định: 

Điều trị bệnh thiếu thiamin do tăng nhu cầu dinh dưỡn
g, giảm khâu phần, giảm hấp thu. 

Hội chứng Wernicke và hội chứng Korsakoff, viê
m đa dây thần kinh do rượu. beriberi, bệnh 

tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người ngh
iện rượu mạn tính. 

6. Cách dùng và liều dùng: 

Thuốc dùng đường uống. phân tán viên thuốc trong
 lượng nước thích hợp (20-30 ml), uống 

sau khi pha. 

Người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở 
lên: 

Y Trường hợp nhẹ: Uống 50-100 mg/ngày 

wx Trường hợp nang: Uống 100 mg/lan, 2-3 
lần/ngày. 

Không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi. 

7. Chống chỉ định: 

Man cảm với thiamin hay bat cứ thành phần 
nào của thuốc. 

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Thuốc có chứa lactose nên bệnh nhân mắc c
ác rối loạn đi truyền hiếm gặp về dung nạp 

galactose, chung thiếu hut lactase Lapp hoặc r
ối loan hap thu glucose- galactose can than 

trọng hoặc không nên dùng thuốc này. 

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai 
và cho con bú: 

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Khôn
g khuyến cáo sử dụng thuốc cho đối tượng

 

này. 

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con 
bú: Không khuyến cáo sử dụng thuốc cho đ

ối 

tượng này. 

10. Anh hưởng của thuốc lên khả năng lái
 xe, vận hành máy móc: Chưa có nghiên 

cứu 

về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe 
và vận hành máy móc. Tuy nhiên, bệnh nhân

 

nên được cảnh báo trước khi lái xe hoặc vận 
hành máy móc trong thời gian uống thuốc. 

11. Tương tác, tương ky của thuốc: 

Thiamin có thể tăng tác dụng của thuốc 
chẹn thần kinh cơ.
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của thiamin. 

Thiamin có thé cho kết quả dương tinh giả dé xác định urobilinoge 

Ehrlich. 

Thiamin liều cao có thé can trở các xét nghiệm quang phổ của nồng 
độ t ` 

huyết tương. 

Tương ky: Do chưa có nghiên cứu đầy đủ về tương ky của thuốc, 
nên không trộn thuốc 

dùng với các thuôc khác. 

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR): 

Hiém gặp, ADR < 1/1000 

Toàn thân: Ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn. 

Tuần hoàn: Tăng huyết áp cấp. 

Da: Ban da, ngứa, mày đay. 

Hô hấp: Khó thở. 

Tàn số không biết 

Rối loạn tiêu hóa: Các rối loạn nhẹ như buồn nôn.
 nôn mia, tiêu chảy, và đau bụng đã được 

báo cáo. 

Rối loạn hệ thống miễn dịch: Các phản ứng dị ứng
 và phản vệ, với triệu chứng ngứa, nổi 

mày đay, ngứa, phát ban, phù mạch. đau bụng, Su
y hô hap, nhịp tim nhanh, đánh trồng 

ngực và sốc đã được báo cáo đơn lẻ. 

Trường hợp ngừng dùng thuốc: Khi gặp các phản
 ứng dị ứng và phản vệ. 

Thông báo ngay cho bác sy hoặc được sĩ khi gặp c
ác tác dụng không mong muốn như trên 

khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng 
có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin 

thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR) Quố
c Gia. Địa chỉ: 13 - 15 Lê Thánh 

Tông - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3.9335.618; Fax
: 024.3.9335642; 

Email: di.pvcenter@gmail.com. 

13. Quá liều và xử trí: 

Quá liều: Khi uống quá liều thiamin thì gần 
như không ảnh hưởng. 

Xử tri: Nếu trường hợp nghi ngờ triệu chứng 
quá liều, thì cần theo dõi và điều trị các triệu 

chứng xảy ra. 

14. Đặc tính được lực học: 

Nhóm dược lý: Vitamin tan trong nước, th
uộc nhóm B. 

Mã ATC: AIIDAOI 

Thiamin kết hợp với adenosin triphosphat 
(ATP) trong gan, thận và bạch cầu tạo thà

nh dạng 

thiamin diphosphat (thiamin pyrophosphat) 
có hoạt tính sinh lý. Thiamin diphosphat 

là 

coenzym chuyển hóa carbohydrat làm nhiệm
 vụ khử carboxyl của các alpha-cetoacid n

hư 

pyruvat và alpha-cetoglutarat và trong vi
ệc sử dung pentose trong chu trình hexo

se 

monophosphat. 

Thiamin thường được dùng dưới dạng muối
 hydroclorid hoặc nitrat. 

Lượng thiamin ăn vào hàng ngày cầ
n 0,9 - 1,5 mg cho nam và 0,8 - 1,1 mg cho 

nữ khoẻ 

mạnh. Nhu cầu thiamin có liên quan trực tiế
p với lượng dùng carbohydrat và tốc độ chu

yển
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huong, do aad pyruvic khong thé chuyén thanh jee CoA để tiếp 
tt 

Hữu hiểu. khí ge sai (chu KG EgẺÌ U' as ene nông eo uae Py 

chu ky Kreb kich thich su phan giai 511/8A ky khí và Ảnh ra aci
d Tao tfE abit 

nhiễm độc acid lactic có thể xảy ra khi thiếu thiamin. 

Thiếu hụt thiamin sẽ gây ra beriberi (bệnh tê phù). Thiếu hụt 
nhẹ biểu hiện trên hệ thần 

kinh (beriberi khô) như viêm day thần kinh ngoại biên, rối l
oạn cảm giác các chi, có thể 

tăng hoặc mat cảm giác. Truong lực cơ giảm dần và có thể 
gây ra chứng bại chi hoặc liệt 

một chi nào đó. Thiếu hụt trầm trọng gây rối loạn nhâ
n cách, tram cam, thiếu sáng kiến và 

trí nhớ kém như trong bệnh não Wernicke và nếu 
điều trị muộn gây loạn tâm thần 

Korsakoff. 

Các triệu chứng tim mach do thiếu hụt thiamin bao gồ
m khó thở khi găng sức, đánh trồng 

ngực, nhịp tim nhanh và các rối loạn khác trên tim 
được biểu hiện bằng những thay đổi 

điện tâm đồ (chủ 5 yếu sóng R thấp. sóng T đảo ngược
 và kéo đài đoạn Q - T) va bằng suy 

tim có cung lượng tim cao. Sự suy tim như vậy được 
gọi là “beriberi ướt”; phù tăng mạnh 

là do hậu quả của giảm protein huyết nếu dùng kh
ông đủ protein, hoặc của bệnh gan kết 

hợp với suy chức năng tâm thất. 

Thiếu hụt thiamin có thể xảy ra do nhiều nguyên 
nhân như sau: Tuy có sẵn trong thực 

phâm nhưng do kém bèn với nhiệt độ và ánh sáng
 nên quá trình bảo quản, chế biến 

không đúng sẽ làm giảm nhanh hàm lượng 
vitamin này. 

Do nhu cầu tăng, nhưng cung cấp không đủ: 
Tuổi dậy thì, mang thai, cho con bú, ốm 

nang, nghiện rượu, nuôi dưỡng qua đường tĩ
nh mạch. 

Do giảm hấp thu: la chảy kéo dai, người ca
o tuổi. 

Do mất nhiều vitamin này khi thâm phân ph
úc mạc, thầm phân thận nhân tạo. 

15. Đặc tính được động học: 

Hap thu: 

Thiamin được hấp thu nhanh ở người, chủ yế
u ở đoạn đầu ruột non. Có hai cơ chế: một l

à 

cơ chế vận chuyền nhờ chất mang ở nồng độ
 thấp (<2uM). hai là khuếch tán thụ động ở

 

nòng độ cao hơn. Tuy nhiên, hấp thu liều c
ao sẽ bị hạn chế. 

Phân bố: 

Tổng lượng trung bình thiamin ở người lớn 
khoảng 30mg. Trong đó, tại mô tim có nồng

 

độ thiamin cao nhất (0.28-0,79 mg/100g), tiế
p theo là thận (0,24-0 ;58mg/1008), gan (0,20

- 

0,76mg/100g) và não (0,14-0 .44mg/100g). 
Trong tủy sống và não, nồng độ thiamin kho

ảng 

gấp 2 lần so với tại các dây thần kinh ngoại 
biên. Trong mau, nồng độ thiamin dao động

 từ 

5 đến 12ug/100ml, 90% chủ yếu Ở hồng c
ầu và bạch cầu. Bạch cầu có nồng độ thia

min 

gấp 10 lần so với các tế bào hong cầu. Thiam
in có một ty lệ luân chuyên cao trong cơ

 thể 

và không được lưu trữ với số lượng lớn t
rong bất kỳ mô nào. Khi sử dụng khoảng

https://trungtamthuoc.com/



60ug/100g thể trọng (hoặc 42mg/70kg) và đến khi tổng lượng thiamin đạt 2ug/g (hoặc 

140mg/70kg) thì sự phân bồ thiamin đạt ngưỡng trong tất các các mô. 

Thiamin qua hàng rào máu-não liên quan đến hai cơ chế khác nhau. Tuy nhiên, cơ chế qua 

hàng rào máu não khác với cơ chế qua ruột cần nhờ năng lượng. Tại các tế bào vỏ não, quá 

trình vận chuyền tích cực diễn ra có thể phụ thuộc vào phosphatase tại màng tế bào. 

Sự phân bố miễn dịch hóa tế bào thần kinh của TTP (thiamin triphosphat) cho thấy rằng 

thiamin có vai trò trong dẫn truyền thần kinh. 

Chuyển hóa: 

Thiamin được nhanh chóng chuyền thành dạng thiamin diphosphat và lượng nhỏ hơn các 

este triphosphat trong các mô. Khi hấp thu vượt quá nhu cầu tối thiểu, các kho chứa thiamin 

ở các mô đầu tiên được bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng
 

phân tử thiamin nguyên vẹn. 

Thải trừ: 

Thiamin được thải trừ qua nước tiểu. Thời gian bán thải của thiamin trong cơ thể 
là 10-20 

ngày. Ngoài thiamin tự do và một số lượng nhỏ của thiamin diphosphat, thio
chrom và 

thiamin disulfit, khoảng 20 chất chuyên hóa của thiamin đã được báo cáo trong 
nước tiểu 

của chuột và người nhưng chỉ có 6 chất đã được xác định một cách thuyết ph
ục. Khi tổng 

lượng thiamin vượt quá yêu cầu. cơ thể sẽ thải trừ thiamin dưới dạng các 
chất chuyển hóa 

hoặc dạng không biến đổi, đồng thời sẽ giảm lượng hấp thu thiamin v
ào cơ thê. 

16. Qui cách đóng gói: 

Hộp 10 vỉ (nhôm-PVC) x 10 viên. Hộp 5 vỉ (nhôm-nhôm) x 10 v
iên. 

17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng 
của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. 

- Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chat lượng: TCCS (NSX). 

18. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuat: 

CÔNG TY CO PHAN HÓA DƯỢC VIET NAM Ay 

Địa chỉ: Số 192 phố Đức Giang, Phường Thượng hy n “0M B 

Việt Nam. te HOA DƯỢC |* 

lên, TP. Ha Nội,
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